
PHỤ LỤC II

STT Họ và tên

Học hàm,
học vị,
chuyên

khoa, nội
trú…

Ngành,
chuyên

ngành đã
được đào

tạo

Chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề

Số năm
kinh

nghiệm
KCB

Môn
học/học

phần/tin chỉ
Nội dung môn học

Tên khoa/
đơn vị đạt

yêu cầu
thực hành

Số
giường/
ghế răng
đạt yêu

cầu thực
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Như Tuấn BSCK I
Thạc sỹ

ngoại khoa
000781/LCA-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên
khoa ngoại

22

2 Trương Hùng Thanh Thạc sĩ

Thạc sỹ
QLBV,

Đa khoa,
chuyên khoa

Ngoại 

000784/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa,
chuyên khoa ngoại

22

3 Nguyễn Anh Đức BSCK I
Đa khoa,

chuyên khoa
Ngoại

003458/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa;
Chuyên khoa Ngoại.

14

4 Nguyễn Xuân Quý BSCK I
Chuyên

khoa Gây
mê hồi sức

000783/LCA-CCHN;
Quyết định số

331/QĐ-SYT ngày
05/04/2017

Khám, chữa bệnh đa khoa,
chuyên khoa ngoại; Chuyên
khoa gây mê hồi sức

11

Nguyễn Quang Hưng BSCK I HSCC 000763/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa,
Chuyên khoa  Hồi sức cấp
cứu

20 Nội Khoa 
Khám, Điều trị bệnh nhân hồi sức

tích cực
CC-HSTC

-CĐ
7

34

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

1. Y đa khoa, Y hoạc cổ truyền, Phục hồi chức năng, Y học dự phòng, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt

Khám chữa bệnh ngoại khoa 
Ngoại tổng

hợp
Ngoại khoa 

SỞ Y TẾ LÀO CAI

BỆNH VIỆN ĐK BẮC HÀ



6 Trần Văn Đấu BSCK I
Đa khoa,

chuyên khoa
Nội

000752/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa,
Chuyên khoa Nội

32

7 Bùi Quốc Hiển BSCK I
Đa khoa,

chuyên khoa
Tâm thần

001570/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh  đa khoa;
Chuyên khoa tâm thần.

16

8 Đồng Hải Yến BSCK I

Đa khoa
chuyên khoa

răng hàm
mắt

000882/LCK- CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,
Chuyên khoa răng hàm mặt

27
Khám nha,
chữa răng
nội nha

Thực hành kỹ năng khám nha,
chữa răng nội nha, nhổ răng

Khoa Liên
chuyên
khoa
(Răng

Hàm Mặt -
Tai Mũi
Họng -
Mắt)

2

9 Thèn Thị Vượng BSCK I
Đa khoa

chuyên khoa
Mắt

001568/LCA-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa,
Chuyên khoa Mắt

13 Mắt
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Nhãn khoa

Khoa Liên
chuyên
khoa
(Răng

Hàm Mặt -
Tai Mũi
Họng -
Mắt)

18

10 Đặng Văn Yên BSCKI

Đa khoa,
Chuyên

Khoa  Tai
Mũi Họng

002184/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa;
Khám chữa bệnh chuyên
khoa Tai mũi họng

18
Tai - Mũi -

Họng
Chẩn đoán và xử trí các bệnh Tai

Mũi Họng thường gặp

Khoa Liên
chuyên
khoa
(Răng

Hàm Mặt -
Tai Mũi
Họng -
Mắt)

18

34Nội khoa
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Nội 
Nội tổng

hợp

05 Tráng Seo Hòa BSCK I

Chuyên
ngành chẩn
đoán hình

ảnh

003110/LCA-CCHN;
 Số 525/ QĐSYT

Chuyên ngành chẩn đoán
hình ảnh

11
Chẩn đoán
hình ảnh  

Thực hành các kỹ thuật cơ bản và
đọc kết

 quả chẩn đoán hình ảnh: X-
quang, siêu âm, 

siêu âm tim mạch chẩn đoán

Khoa Cận
lâm sàng

(Xét
nghiệm,

chẩn đoán
hình ảnh)



11 Vàng Seo Sào CSCKI
Đa khoa,
chuyên

Khoa  Nhi 
003783/LCA-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 6 Nhi Khoa Khám chữa bệnh chuyên ngành

Nhi khoa
Khoa Nhi 34

12 Long Chí Hưởng BSĐK BSĐK 001571/LCA-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,
Chứng chỉ xét nghiệm  Đa
khoa

16
Thực hành
kỹ thuật xét

nghiệm

Thực hiện các kỹ thuật xét
nghiệm huyết học,
 hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng
phục vụ chẩn đoán bệnh

Khoa Cận
lâm sàng

(Xét
nghiệm,

chẩn đoán
hình ảnh)

0

13 Lục Thị Kim Nga BSCK I
Chuyên

KhoaYHCT
002481/LCA-CCHN

Khám, chữa bệnh bằng
YHCT, Phục hồi chức năng

8

Khám chữa
bệnh bằng

phương pháp
Y học cổ
truyền,
PHCN

Thực hành các kỹ năng khám
bệnh, chữa bệnh bằng phương
pháp Y học cổ truyền, PHCN

Khoa
YHCT-
PHCN

13

14 Bùi Văn Duy BSCK I

Chuyên
ngành

 Sản Phụ
Khoa

000792/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa, 
chuyên khoa sản phụ khoa

30
Sản phụ

khoa

Chẩn đoán, điều  trị thai nghén
bình thường và
 một số trường hợp sản phụ khoa
cấp cứu, chẩn đoán trường hợp
thai nghén bệnh lý; chẩn đoán xử
trí một số bệnh phụ khoa thường
gạp; đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà
mẹ và trẻ sơ sinh

Khoa Phụ
Sản

25

1 Ngô Huy Cường Cử nhân Điều dưỡng 004232/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn của Điều
dưỡng hạng III theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

19

Chăm sóc
người bệnh

cấp tính
 và chăm sóc

tích cực

Thực hiện các kỹ thuật và quy
trình chăm sóc người bệnh trong
các trường hợp cấp cứu, nguy
kịch, chăm sóc đặc biệt

CC-HSTC
-CĐ

7

2. Điều dưỡng ( Cử nhân, cao đẳng, trung cấp), hộ sinh



2 Nguyễn Hữu Phiên Cử nhân Điều dưỡng 004351/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn của Điều
dưỡng hạng III theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

16
Chăm sóc
nhi khoa

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc
nhi khoa, 
ghi chép HSBA và các biểu chăm
sóc của bệnh
 án nhi khoa, tư vấn hướng dẫn
người bệnh nhi khoa

Khoa Nhi 34

3 Bùi Thị Phương Cử nhân Điều dưỡng 0005692/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn của Điều
dưỡng hạng III theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

9

Chăm sóc
bệnh nhân
bệnh răng-
Hàm- Mặt,

Tai mũi
họng, Mắt

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc
bệnh Tai mũi họng, Răng hàm
mặt, mắt, ghi chép HSBA và các
biểu chăm sóc của bệnh án Tai
mũi họng, Răng hàm mặt, mắt, tư
vấn hướng dẫn người bệnh khoa
Liên chuyên khoa

Khoa Liên
chuyên
khoa
(Răng

Hàm Mặt -
Tai Mũi
Họng -
Mắt)

18

4 Phạm Thị Lương Cử nhân Điều dưỡng 000245/LCA-GPHN Điều dưỡng 18
chăm sóc

bệnh truyền
nhiễm

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc
bệnh truyền nhiễm,
 ghi chép HSBA và các biểu chăm
sóc của bệnh án truyền nhiễm, tư
vấn hướng dẫn người bệnh khoa
truyền nhiễm

Khoa
Truyền
Nhiễm

16

5 Nguyễn Trọng Huỳnh Cử nhân Điều dưỡng 004352/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn của Điều
dưỡng hạng III theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

18
Chăm sóc
bệnh nhân
Nội khoa

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc
nội khoa, 
ghi chép HSBA và các biểu chăm
sóc trong bệnh
 án nội khoa, tư vấn hướng dẫn
người bệnh nội khoa

Khoa Nội
tổng hợp

34

6 Hoàng Thị Kim Dung Cử nhân Điều dưỡng 000246/LCA-GPHN Điều dưỡng 16
Chăm sóc
bệnh nhân

Ngoại Khoa 

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc
ngoại khoa, 
ghi chép HSBA và các biểu chăm
sóc của bệnh án ngoại khoa, tư
vấn hướng dẫn người bệnh ngoại
khoa.

Khoa
Ngoại 

34



7 Đỗ Thị Xuân Nụ 

Điều
dưỡng
chuyên

ngành phụ
Sản 

Điều dưỡng 003178/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn của cử
nhân  điều dưỡng chuyên
ngành Phụ sản

16 Nữ hộ sinh

Thực hành các kỹ thuật nữ hộ
sinh: chăm sóc sản sinh,
 chăm sóc thai nghén, chăm sóc
người bệnh chuyển dạ, chăm sóc
sau đẻ.

Khoa Phụ
Sản

25

1 Đào Thu Huyền Cao đẳng
KTY xét
nghiệm

001579/LCA-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 8
Thực hành
kỹ thuật xét

nghiệm

Thực hiện các kỹ thuật xét
nghiệm huyết học,
 hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng
phục vụ chẩn đoán bệnh

Khoa Cận
lâm sàng

(Xét
nghiệm,

chẩn đoán
hình ảnh)

0

2 Lã Việt Hà Cao đẳng KTV CĐHA 000749/LCA-CCHN Kỹ thuật viên CĐHA 23

Thực hành
kỹ 
thuật hình
ảnh y học

Thực hành các kỹ thuật cơ bản để
thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
chẩn đoán hình ảnh,  thăm dò
chức năng

Khoa Cận
lâm sàng

(Xét
nghiệm,

chẩn đoán
hình ảnh)

0

3. Kỹ Thuật y ( Cử nhân, cao đẳng, trung cấp)
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